
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

ODT ONT TMD HNK CLN RSX NTS

1
Đảo Hòn Nưa, xã Hòa 

Xuân
         154          154              9            10              8              8 

2
Hòn Lau Dứa, phường 

Bình Kiến
         140          140              8              9              7              7 

3
Hòn Than, phường Bình 

Kiến
         140          140            32            36            11            15 

4
Cù lao Ông Xá, phường 

Xuân Đài
         300          300              9              8              7              7 

5
Nhất Tự Sơn (hòn 

Còng), phường Xuân Đài
         300          300              9              8              7              7 

6
Hòn Một, phường Sông 
Cầu

         300          300              9              8              7              7 

7 Hòn Nần, xã Xuân Cảnh          300          300              9              8              7              7 

8
Hòn Chùa, xã Tuy An 

Nam
         160          160            32            36            11            15 

9
Hòn Than, xã Tuy An 
Nam

         140          140            32            36            11            15 

10
Cù Lao Mái Nhà, xã Ô 

Loan
         160          160            32            36            11            15 

11
Hòn Yến, xã Tuy An 

Đông
         300          300              9              8              7              7 

PHỤ LỤC XIV

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI CÁC ĐẢO 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……/2025/NQ-HĐND 

ngày ……/12/2025 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

STT Tên đảo
Giá đất
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